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Nguồn: Sàn kỳ hạn ICE 

Thị trường London, giá cà phê kỳ hạn tháng 9/2023 tăng nhẹ sau 2 tuần 

giảm giá. Giá cà phê Robusta trung bình đạt 2.677USD/tấn, tăng 1,52% 

so với tuần trước, và tăng 24,2 so với cùng kỳ năm 2022. Giá cao nhất 

trong tuần đạt 2.688 USD/tấn, giá thấp nhất là 2.666 USD/tấn. [1] 

Thị trường New York kỳ hạn tháng 9/2023 có xu hướng giảm mạnh so 

với tuần trước. Giá cà phê Arabica bình quân đạt 3.544 USD/tấn, giảm 

2,25% so với mức giá tuần trước, và giảm 26,6% so với cùng kỳ năm 

2022. Giá cao nhất trong tuần đạt 3.614 USD/tấn, giá thấp nhất trong 

tuần là 3.USD/tấn. [1] 
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ĐIỂM TIN 

❖ Giá cà phê Robusta kỳ hạn 

tháng 9/2023 đạt mức bình 

quân 2.677 USD/tấn, tăng 

1,52 % so với tuần trước. 

❖ Giá cà phê Arabica kỳ hạn 

tháng 9/2023 đạt mức bình 

quân 3.544 USD/tấn, giảm 

2,55% so với tuần trước. 

❖ Theo ICO, giá cà phê thế giới 

tiếp tục giảm trong tháng 

7/2023 đạt 3.492 USD (mức 

thấp nhất kể từ tháng 1/2023) 

❖ Xuất khẩu cà phê toàn cầu 

trong tháng 6/2023 đạt 10,4 

triệu bao, giảm so với gần 

11,2 triệu bao của cùng kỳ 

năm 2022. 

❖ Dự báo, sản lượng cà phê sẽ 

tăng trở lại trong niên vụ 

2022/23 đạt 171,3 triệu bao, 

tăng 1,7%. 
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Thế giới 

Theo ICO, giá cà phê thế giới tiếp tục giảm trong 

tháng 7/2023 đạt 3.492 USD (mức thấp nhất kể 

từ tháng 1/2023). Giá cà phê giảm ở tất cả các 

loại cà phê. Trong đó, Arabica Colombia giảm tới 

10% xuống mức trung bình 4.202 USD. Nhóm cà 

phê Arabica khác và Arabica Brazil cũng giảm lần 

lượt 6,7% và 9,6% xuống mức trung bình 4.266 

USD và 3.516 USD. Riêng giá cà phê Robusta 

giảm ít nhất, chỉ giảm 3,4% và đạt trung bình 

2.813 USD. Giá cà phê Arabica giảm mạnh hơn 

so với Robusta do Brazil đang vào vụ thu hoạch 

mới nên nguồn cung ở thị trường được cải thiện. 

Trong khi đó, giá cà phê Robusta vẫn được 

hưởng lợi nhờ xu hướng chuyển dịch nhu cầu từ 

cà phê giá thành cao sang cà phê có giá rẻ hơn 

trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm khiến 

người tiêu dùng phải tối thiểu hóa chi phí sinh 

hoạt. [2] 

Xuất khẩu cà phê toàn cầu trong tháng 6/2023 đạt 

10,4 triệu bao, giảm so với gần 11,2 triệu bao của 

cùng kỳ năm ngoái, theo ICO. Tính chung  9 tháng 

đầu niên vụ 2022-2023 (tháng 10/2022 đến tháng 

6/2023) xuất khẩu đạt 93,4 triệu bao (bao 60kg) 

6,7% so với cùng kỳ niên vụ trước. Tháng 6/2023, 

xuất khẩu cà phê nhân xanh đạt  9,4 triệu bao, 

giảm so với con số 10 triệu bao của cùng kỳ năm 

trước và là tháng sụt giảm thứ 7 liên tiếp kể từ 

đầu niên vụ 2022-2023. Xuất khẩu cà phê hòa tan 

đạt 0,94 triệu bao, giảm 8,1% so với tháng 

6/2022. Xuất khẩu cà phê đã rang tăng 11,3%, đạt 

gần 72,3 nghìn bao. [2] 

Tiêu thụ cà phê thế giới tăng 4,2%, đạt 175,6 triệu  

bao trong niên vụ 2021/22 do nhu cầu tiêu dùng 

tăng trở lại sau những năm Covid-19 và sự khôi 

phục kinh tế toàn cầu trong năm 2021. Tuy nhiên, 

tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm trong năm 2022 

và năm 2023 và chi phí sinh hoạt tăng sẽ tác động 

tiêu cực đến sản lượng tiêu thụ cà phê của thế 

giới niên vụ 2022/23. Dự kiến sản lượng tiêu thụ 

cà phê thế giới niên vụ này giảm 1,7%.  Trong đó, 

mức tiêu thụ cà phê ở Châu Âu  giảm mạnh nhất 

trong các khu vực, giảm 0.1% so với niên vụ 

2021/22.[2] 

Sản lượng cà phê thế giới giảm 1,4% trong niên 

vụ 2021/22 xuống còn 1,65 triệu bao. Dự báo, sản 

lượng cà phê sẽ tăng trở lại trong niên vụ 2022/23  

 

đạt 171,3 triệu bao, tăng 1,7%. Trong đó, sản 

lượng cà phê Arabica đạt 98,6 triệu bao, tăng 

4,6%.  Dự báo thị trường cà phê thế giới sẽ thâm 

hụt khoảng 7,3 triệu bao trong niên vụ 2022/23. 

[2] 

Brazil 

Báo cáo của Cooxupe, hợp tác xã xuất khẩu cà 

phê của Brazil, cho thấy, tính đến ngày 21/7/2023, 

Brazil đã hoàn thành 58,8% vụ thu hoạch cà phê, 

cao hơn mức hoàn thành 52,6% vào cùng thời 

điểm năm ngoái.[3] 

Theo ICO, tháng 6/2023, xuất khẩu cà phê nhân 

xanh Arabica Brazil giảm 7,6% xuống còn 2,5 

triệu bao. Tính chung  9 tháng đầu niên vụ 2022-

2023 (tháng 10/2022 đến tháng 6/2023) xuất khẩu 

Arabica Brazil đạt 25,8 triệu bao, giảm 10,9% so 

với cùng kỳ niên vụ trước. [3] 

EU 

Theo Cơ quan Thống kê châu Âu, 4 tháng đầu 

năm 2023, EU nhập khẩu 6,38 tỷ EUR (tương 

đương 7,1 tỷ USD) kim ngạch cà phê từ thế giới, 

giảm 1,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi 

đó, EU tăng mạnh nhập khẩu cà phê từ Việt Nam, 

tăng 34,1%, đạt 540 triệu USD (tương đương 601 

triệu USD). Thị phần cà phê của Việt Nam trong 

tổng trị giá nhập khẩu cà phê của EU từ thế giới 

chiếm 8,46% trong 4 tháng đầu năm 2023.[4] 

Hoa Kỳ 

Theo Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ, 5 tháng 

đầu năm 2023, nhập khẩu cà phê của Mỹ giảm 

10,2% về lượng và giảm 9,5% về trị giá so với 

cùng kỳ năm ngoái, đạt 617.100 tấn, trị giá 3,46 

tỷ USD.  Mặc dù vậy, Mỹ vẫn tăng nhập khẩu cà 

phê từ Việt Nam với mức tăng 41,3% về lượng và 

tăng 35% về trị giá, đạt 80.760 tấn, trị giá 182,62 

triệu USD. Thị phần cà phê của Việt Nam trong 

tổng trị giá nhập khẩu của Mỹ chiếm 5,28% trong 

5 tháng đầu năm 2023. [4] 
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Nguồn: CTV AgroInfo  

Giá cà phê trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên tuần này tiếp tục tăng 

so với tuần trước. Tại Đắk Lắk, giá cà phê Robusta bình quân trong 

tuần đạt 67.433 VNĐ/kg, tăng 0,36% so với tuần trước, và tăng 

47,13% so với cùng kỳ năm 2022. Tại Lâm Đồng, giá cà phê Robusta 

tăng 0,36% so với tuần trước, đạt mức bình quân 66.860 VNĐ/kg, và 

tăng 47,27% so với cùng kỳ năm 2022. [5] 

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cà phê của nước ta 

trong tháng 7 đạt 108.872 tấn, trị giá 307,9 triệu USD, giảm 22,6% về 

lượng và giảm 18,4% về trị giá so với tháng trước, đồng thời so với 

cùng kỳ năm ngoái giảm 7,6% về lượng nhưng tăng 14,1% về trị giá. 

Tính chung 7 tháng đầu năm, xuất khẩu cà phê đạt 1,1 triệu tấn, giảm 

3,4% so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, do giá bán tăng cao nên 

kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này vẫn tăng 3,7% lên mức kỷ lục 2,7 

tỷ USD. Tổng lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam từ đầu niên vụ 

2022 – 2023 đến nay (tháng 10/2022 đến tháng 7/2023) đạt 1,5 triệu 

tấn, giảm nhẹ 0,3% so với cùng kỳ năm ngoái. [6] 

Tháng 7/2023, giá xuất khẩu cà phê đã tăng lên mức kỷ lục mới là 

2.828 USD/tấn, tăng 5,4% so với tháng trước và tăng tới 23,4% so với 

cùng kỳ năm ngoái. Mức giá này cũng vượt xa mức đỉnh 2.591 

USD/tấn đạt được vào tháng 10/2022. 7 tháng đầu năm nay, giá xuất 

khẩu cà phê của nước ta đã tăng 7,3% so với cùng kỳ năm ngoái lên 

mức 2.418 USD/tấn. [6]  

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, 7 tháng đầu năm xuất khẩu cà 

phê của các doanh nghiệp FDI  đã tăng 8,9% về lượng và tăng tới gần 

19% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 381.400 tấn, trị giá hơn 

1 tỷ USD. [6]
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❖ Giá cà phê Robusta trung 

bình tại các tỉnh Tây 

Nguyên biến động nhẹ 

trong tuần này. Giá trung 

bình tại Đắk Lắk là 67.433 

VNĐ/kg, và tại Lâm Đồng là 

66.860 VNĐ/kg. 

❖ Theo số liệu của Tổng cục 

Hải quan, xuất khẩu cà phê 

của Việt Nam trong tháng 7 

đạt 108.872 tấn, trị giá 

307,9 triệu USD, giảm 

22,6% về lượng và giảm 

18,4% về trị giá so với 

tháng trước  

❖ Tháng 7/2023, giá xuất 

khẩu cà phê đã tăng lên 

mức kỷ lục mới là 2.828 

USD/tấn, tăng 5,4% so với 

tháng trước và tăng tới 

23,4% so với cùng kỳ năm 

2022 

THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM 
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Ngược lại, xuất khẩu của các doanh nghiệp vốn 

trong nước giảm 8,8% về lượng và 4,1% về trị giá 

so với cùng kỳ, đạt 735.404 tấn, trị giá hơn 1,6 tỷ 

USD. [6] 

Về thị trường xuất khẩu, Liên minh châu Âu (EU) 

tiếp tục là thị trường xuất khẩu cà phê lớn nhất 

của nước ta trong 7 tháng đầu năm, chiếm hơn 

38% tổng lượng xuất khẩu với 427.290 tấn, trị giá 

984 triệu USD, giảm 8,8% về lượng và giảm 2,8% 

về trị giá so với cùng kỳ năm 2022. Tăng trưởng 

kinh tế  giảm tốc, lạm phát tăng cao đã ảnh hưởng 

phần nào đến nhu cầu cà phê của thị trường này. 

Xuất khẩu cà phê sang thị trường Anh cũng giảm 

25,2% Philippines giảm 32,6%; Malaysia giảm 

20,3%; Australia giảm 46,9%... Trong khi đó, các 

chuyến hàng xuất khẩu sang Mỹ tăng hơn 20,5%, 

đạt 86.546 tấn và chiếm 9,5% thị phần. Ngoài ra, 

một số thị trường khác cũng tăng so với cùng kỳ 

năm 2022 như: Nga tăng 11%; Algieria tăng 

87,4%; Mexico tăng 59,4%; Hàn Quốc tăng 

18,3%; đặc biệt một số thị trường tăng trưởng ba 

con số như Indonesia tăng 171,9%; Chile tăng 

161,2%...[6] 

Kon Tum 

Ngày 23/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ký ban 

hành Kết luận số 1228-KL/TU về chủ trương khôi 

phục và phát triển cà phê xứ lạnh (cà phê Arabica) 

trên địa bàn tỉnh. Theo đó, cà phê Arabica được  

trồng trên địa bàn các huyện trên địa bàn các 

huyện: Tu Mơ Rông, Đăk Glei và Kon Plông theo 

hướng hiện đại, bền vững, hình thành chuỗi giá 

trị, gắn với thương hiệu “Cà phê xứ lạnh Kon 

Tum”, góp phần nâng cao thu nhập cho các hộ gia 

đình và tổ chức tham gia sản xuất, chế biến, tiêu 

thụ sản phẩm, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội 

của tỉnh.[7] 

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025: Đầu tư ứng dụng 

công nghệ tiên tiến vào quy trình canh tác, cải tạo, 

phục hồi và phát triển diện tích vườn cây đạt 

5.000 ha. Trong đó, khoảng 80% diện tích trồng 

theo mô hình cà phê sinh cảnh, cà phê sinh thái, 

cà phê tuần hoàn và cà phê hữu cơ; năng suất cà 

phê nhân đạt bình quân 18,5 tạ/ha; nâng cao tỷ lệ 

thu hoạch cà phê chín trên 80%; hình thành ít nhất 

03 chuỗi giá trị cà phê chè gắn với phát triển 

thương hiệu “Cà phê xứ lạnh Kon Tum”; giá trị sản 

lượng bình quân trên 80 triệu/ha. [7] 

Đến năm 2030: Tập trung đầu tư đồng bộ, hiện 

đại hóa cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng sản 

phẩm và năng lực cạnh tranh; phát triển diện tích 

vườn cây đạt 7.000 ha. Trong đó, khoảng 2.000 

ha liên kết sản xuất theo mô hình kinh tế hợp tác, 

áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp tốt, có 

chứng nhận chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn 

(UTZ Certify, 4C, Rainforest Alian và VietGAP...); 

thu hút đầu tư xây dựng ít nhất 01 nhà máy chế 

biến sâu; nâng năng suất cà phê nhân đạt 20 

tạ/ha; giá trị sản lượng bình quân 100 triệu/ha; 

phấn đấu 100% các hộ sản xuất tham gia vào các 

tổ hợp tác, hợp tác xã. [7]

1. https://www.investing.com/ 
2. Tổ chức cà phê thế giới (ICO) 
3. International Comunicaffe 
4. Cục Xuất nhập khẩu -Bộ Công thương 
5. Cộng tác viên Cà phê khu vực Tây Nguyên 
6. Báo Đắk Nông 
7. Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 

 

https://www.investing.com/
https://icocoffee.org/resources/coffee-market-report-statistics-section/
https://www.comunicaffe.com/coffee-prices-fell-sharply-in-july-despite-late-gains-ico-composite-indicator-was-7-2-down-to-158-4-us-cents-lb/
https://vietnambiz.vn/gia-ca-phe-hom-nay-118-thi-truong-tiep-tuc-giam-202381163127929.htm
https://baodaknong.vn/xuat-khau-ca-phe-thang-7-giam-ve-luong-nhung-dat-dinh-nhieu-nam-ve-gia-159312.html
https://www.kontum.gov.vn/pages/detail/47997/Khoi-phuc-va-phat-trien-ca-phe-xu-lanh-tren-dia-ban-tinh.html
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Giá cà phê nhân xô 

Đơn vị: VNĐ/kg 

Tỉnh/ huyện  Thứ 2   Thứ 3   Thứ 4   Thứ 5   Thứ 6   Trung bình   Tăng/ giảm  

LÂM ĐỒNG     66.100     67.100     67.200     67.000     66.900  66.860 240 

Di Linh 66.100 67.100 67.200 67.000 66.900 66.860 240 

Lâm Hà 66.100 67.100 67.200 67.000 66.900 66.860 240 

Bảo Lộc 66.100 67.100 67.200 67.000 66.900 66.860 240 

ĐẮK LẮK     66.733     67.733     67.733     67.533     67.433  67.433 240 

Cư M'gar 66.800 67.800 67.800 67.600 67.500 67.500 240 

Ea H'leo 66.700 67.700 67.700 67.500 67.400 67.400 240 

Buôn Hồ 66.700 67.700 67.700 67.500 67.400 67.400 240 

ĐẮK NÔNG     67.000     68.000     68.000     67.800     67.650  67.690 250 

Gia Nghĩa 67.000 68.000 68.000 67.800 67.700 67.700 220 

Đắk R'lấp 67.000 68.000 68.000 67.800 67.600 67.680 280 

GIA LAI     66.333     67.333     67.333     67.133     66.933  67.013 60 

Chư Prông 66.400 67.400 67.400 67.200 67.000 67.080 60 

Pleiku 66.300 67.300 67.300 67.100 66.900 66.980 60 

La Grai 66.300 67.300 67.300 67.100 66.900 66.980 60 

KON TUM    66.400     67.400     67.300     67.200     67.000  67.060 60 

Đắk Hà  66.400 67.400 67.300 67.200 67.000 67.060 60 

Nguồn: CTV Agroinfo, Giacaphe.com 
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